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Các bộ phận đi kèm

Lưới lọc xơ vải

Van nạp

Nắp trên

Ngăn Đựng 
Chất Giặt Tẩy 
(bộ phận này không 
được cung cấp ở 
một số mẫu máy)

Lưu ý: Tất cả hình ảnh minh họa trong hướng dẫn sử dụng này đều ở dạng sơ đồ. Do sự cải tiến và mở rộng theo 
chuỗi của sản phẩm, hình thức, màu sắc và các bộ phận chức năng của sản phẩm mà bạn nhận được có 
thể khác với những gì được trình bày trong hướng dẫn sử dụng này, tất cả đều tùy thuộc vào sản phẩm 
thực tế.

Lưu ý: 1. Tất cả hình ảnh minh họa trong hướng dẫn sử dụng này đều ở dạng sơ đồ; hình thức của từng bộ phận 
tuỳ thuộc vào sản phẩm thực tế;
2. Tấm đế được đặt ở vị trí giữa lớp xốp trên cùng và hộp đóng gói. Vui lòng mở hộp đóng gói theo cách 
thức mở được chỉ rõ trên hộp để lấy sản phẩm ra một cách thuận tiện;
3. Không được vứt tấm đế đi vì nó không phải là vật liệu đóng gói. Để biết phương pháp lắp đặt, hãy xem 
phần “Phương Pháp Lắp Đặt - Lắp Đặt và Điều Chỉnh - Lắp Đặt Tấm Đế” của hướng dẫn sử dụng.

Tay Cầm

Lồng giặt

Mâm giặt

Buồng giặt

Dây nguồn

Ống Xả

Chân đế có thể điều 
chỉnh

Danh sách đóng gói
Số 1 2 3 4 5

Tên Máy giặt hoàn 
toàn tự động

Bộ lắp ống nạp 
nước Tấm đế Ốc vít Hướng Dẫn Sử 

Dụng

Số lượng 1 bộ 1 bộ 1 chiếc 1 chiếc/3 chiếc 1 bộ

Hình ảnh minh 
họa
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Lắp đặt và điều chỉnh

 Tháo bao bì, lấy ra Tấm cách nhiệt, Đế EPS, tấm chèn, v.v.
 Mở nắp máy giặt, lấy Phụ Kiện trong lồng máy giặt ra.

Lưu ý:
Tấm chèn ở Đế EPS không phải một bộ phận của máy 
giặt, tấm chèn được sử dụng để cố định máy giặt trong 
quá trình vận chuyển. Nghiêm cấm thử máy giặt hoặc giặt 
trên Đế EPS.

Vui lòng lắp đặt và điều chỉnh máy theo yêu cầu của hướng dẫn, điều này rất 
quan trọng để vận hành máy an toàn và đúng cách.

 Xác nhận mặt đất bằng phẳng:
Sử dụng dây buộc với quả dọi để kiểm tra xem mặt đất 
bằng phẳng không.

 Điều chỉnh chân đế có thể tùy chỉnh

Độ dốc cho phép lớn nhất của đế chân máy là 2°. Mặt đất nghiêng hoặc gồ ghề sẽ dẫn đến 
việc máy chạy không ổn định hoặc ngừng hoạt động. Vui lòng điều chỉnh vị trí máy bằng các 
phương thức sau:

1. Để xoay chân đế có thể điều chỉnh, đầu tiên hãy nhấc phần cạnh chân đế lên một chút.
Xoay chân đế có thể điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ cho đến khi máy giặt ổn định.

2. Vặn chặt đai ngược chiều kim đồng hồ sau khi điều chỉnh.

Điều chỉnh vị trí lắp đặt

Tấm Chèn
Đế EPS

Thùng Giấy

Đai Có Thể 
Điều Chỉnh

Chân Đế Có Thể 
Điều Chỉnh

Lắp đặt Tấm cách nhiệt

 Nghiêng nhẹ máy giặt về phía trước trên một miếng 
vải mềm.

 Đặt tấm cách nhiệt vào hốc lắp ở Đế. Siết chặt 
bằng vít. Tấm cách nhiệt

Miếng vải mềm

Mặt Trước

Mặt Sau
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Sử dụng ống xả

Ống xả phải hoạt động một cách trơn tru
1. Cổng xả nước không được cao hơn mặt

đất quá 10 cm, nếu không việc xả nước sẽ
không thể diễn ra, thời gian xả nước sẽ rất
lâu hoặc máy giặt sẽ ngừng hoạt động giữa
chừng.

2. Không giẫm lên hoặc đè bẹp ống xả.

3. Cắt ống xả nước từ giữa ống nếu ống xả
nước quá dài. Để quá trình xả nước diễn
ra một cách trơn tru, hãy cắt đầu trước của
ống xả theo góc.

4. Mua thêm đoạn ống xả phù hợp
(≤ 1,5 m) khi cần nối dài thêm.

5. Cắt ống xả ở vị trí thích hợp nếu
ống nối thêm quá dài.

Sử dụng ống xả

Cách thay đổi hướng của ống xả nước

1. Nghiêng nhẹ máy giặt về phía trước trên
một miếng vải mềm.

3. Ngoài ra có thể đặt ống xả nước ở
phía sau máy giặt.

4. Nâng nhẹ máy giặt và giữ cho máy
được cố định.

5. Đối với những máy giặt không thể thay
đổi hướng ống xả nước theo lưu ý ở
trên, hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ
của Hisense để được trợ giúp.

2. Kéo ống xả nước theo hướng rãnh dưới
máy giặt. Sau đó đặt lại ống xả nước vào
rãnh theo hướng ngược lại.

(Bên Trái)

(Bên Phải)

(Phía Sau)

≥  30 mm

≤ 1,5 m

< 10 cm



Kết nối ống cấp nước và vòi nước

Sản phẩm này đi kèm với một ống cấp nước khác, và phương pháp kết nối là 
khác nhau. Vui lòng chọn vòi và phương pháp lắp đặt phù 
hợp theo nhu cầu.
Nếu bạn cần một vòi nước chuyên dụng, vui lòng liên hệ với  Vòi nước

đường dây nóng dịch vụ hậu mãi để mua.
Phương pháp một:
Phù hợp cho các vòi nước chuyên dụng cho máy giặt, như 
được minh họa trong hình.
Nhấn xuống thanh trượt ống nước cấp, chèn ống cấp nước 
vào khe cắm vòi chuyên dụng cho đến khi chạm đáy, và thả 
thanh trượt. Kéo nhẹ ống cấp nước lên và xuống để xác nhận 
xem kết nối có chắc chắn hay không.

Thanh 
trượt

Ống cấp 
nước

Phương pháp hai:
Áp dụng cho các vòi nước không chuyên dụng cho máy giặt, như được minh 
họa trong hình.
Đối với các mẫu không có khớp nối ống cấp nước, vui lòng liên hệ với đường 
dây nóng dịch vụ hậu mãi để mua nếu cần.

Vít

Đai ốc

Nới lỏng các vít ở 
khớp ống cấp nước và 
gắn vào vòi nước.

Đặt mặt đầu vòi tiếp xúc Siết chặt đai ốc.
với vòng cao su bên 
trong của khớp nối và 
vặn chặt đều các ốc vít. Vòi nước

Phương pháp ba:
Áp dụng cho việc lắp đặt vòi nước có ren, như minh họa 
trong hình.
Siết chặt ống dẫn nước vào vòi bằng cách sử dụng một kết 
nối ren.

Ống 
cấp 
nước
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Lắp đặt ống nạp nước

Nối các đai của ống nước với đầu van nạp, siết chặt 
các đai và lắc nhẹ để kiểm tra xem chúng đã được siết 
chặt đúng cách chưa, như minh họa trong hình:

Lưu ý:
1. Siết chặt đều và không vặn ống nước, nếu không

khớp nối ống sẽ bị hư hỏng.
2. Không tháo miếng hấp thụ. Kiểm tra xem miếng hấp

thụ có bị rơi ra hay hư hỏng không mỗi khi chuẩn bị
sử dụng máy giặt. Nếu có, hãy liên hệ ngay với bộ
phận bảo dưỡng của Hisense.

Nối ống nước với máy giặt

Nhấn thanh trượt xuống và lắp ống nước vào khớp nối. 
Sau đó, nhả thanh trượt.

Nối khớp nối ống với ống nước

1. Sau khi nối, mở vòi để kiểm tra xem có rò rỉ không.
2. Kéo nhẹ để kiểm tra xem ống đã được cố định chắc

chắn chưa.
3. Không dùng sức uốn cong ống nước.
4. Trước mỗi lần sử dụng, hãy kiểm tra xem kết nối ống

nước và kết nối của khớp nối ống với vòi có chắc
chắn không, để tránh bị ngắt kết nối do gắn không
đúng cách.

Kiểm tra kết nối giữa khớp nối ống và ống nước

1. Đóng vòi.
2. Nhấn thanh trượt xuống để tháo ống nước. Nếu máy

giặt sẽ được sử dụng một hoặc nhiều lần trong một
tuần, không được tháo khớp nối ống để tránh làm
hỏng vít hãm.

Tháo ống nước

Đai ống nước

Đầu van nạp

Miếng hấp thụ

Khớp nối ống nước.
Thanh trượt

Thanh trượt





Khối lượng đồ giặt (kg) Mực nước Lượng nước Bột giặt thông thường, Cho 
1,3 g vào mỗi 1 L nước

Khoảng 52 L
Khoảng 48L

Khoảng 67,6 g
Khoảng 62,4 g

Khoảng 44 L
Khoảng 39 L

Khoảng 57,2 g
Khoảng 50.7 g

Khoảng 35 L
Khoảng 30 L

Khoảng 45,5 g
Khoảng 39,0 g

Khoảng 26 L
Khoảng 21 L

Khoảng 33,8 g
Khoảng 27,3 g

Lượng chất giặt tẩy và lượng nước tiêu chuẩn

Cho đồ giặt vào và thêm chất giặt tẩy

5.0-8.0

3.0-5.0

1.5-3.0

<1.5
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Chương Trình và Tùy Chọn

(1) Nguồn
Nhấn nút này để kết nối hoặc ngắt nguồn điện.
Chức năng tự động ngắt nguồn điện cũng được cung cấp.

 Sau khi kết thúc chu trình giặt, nguồn điện sẽ tự động ngắt.
 Nếu không nhấn nút nào trong 10 phút sau khi kết nối với nguồn điện, máy giặt sẽ tự động tắt 

nguồn.

(2) Bắt Đầu/Tạm Dừng
Sau khi kết nối với nguồn điện, hãy nhấn nút này để khởi động máy giặt.
Nếu nhấn nút này khi máy giặt đang chạy, máy giặt sẽ tạm dừng; khi nhấn lại nút này, máy giặt sẽ 
tiếp tục chạy theo chương trình.
Khi máy giặt báo lỗi E1, E3 hoặc E4, hãy mở và đóng cửa một lần, sau đó nhấn nút này để hủy lỗi; 
máy giặt sẽ tiếp tục chạy.

(3) Chương trình
Sử dụng nút này để chọn chương trình. Hãy xem bảng trên để biết mô tả về chương trình. Đèn 
báo chương trình mà bạn chọn sẽ nhấp nháy trong lúc máy chạy, hoặc khi máy đang trong trạng 
thái chờ hoặc tạm dừng, đồng thời đèn báo của các chương trình khác không được chọn đều tắt. 
Đối với chương trình Tự Giặt, bạn không thể điều chỉnh các thông số của quá trình chạy.

(4) Mực nước
Trước khi bắt đầu chương trình, chức năng này có thể thay đổi mực nước mặc định. Khi nhấn nút 
này lần đầu, mực nước hiện tại sẽ hiển thị. Khi nhấn lại nút này, mực nước có thể thay đổi từ 1 
đến 8, có thể chọn theo chu kỳ.

(5) Khóa trẻ em
Cách bật: Sau khi khởi động chương trình đã chọn hoặc thiết lập, hãy nhấn và giữ nút Cài đặt 
trong 3 giây; khi máy phát ra tiếng bíp tức là hệ thống Khóa trẻ em đã bật chức năng và tất cả các 
nút đều bị khoá (bao gồm cả nút Nguồn). Cùng lúc đó, ống nixie tương ứng hiển thị *CL” và thời 
gian còn lại nhấp nháy luân phiên.
Cách hủy: Nhấn và giữ nút Cài đặt trong 3 giây; khi máy phát ra tiếng bíp, chức năng Khóa trẻ em 
sẽ tắt; ống nixie tương ứng sẽ không hiển thị “CL” mà chỉ hiển thị thời gian còn lại của chương 
trình.
Cảnh báo: Sau khi bật chức năng Khóa trẻ em, nếu phát hiện nắp trên đang mở, hệ thống sẽ phát 
ra cảnh báo E1 và ngừng chạy.
Trong trường hợp có lỗi, bạn có thể nhấn nút Nguồn để tắt máy giặt.
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(6) Hiển thị
Khi máy giặt đang chạy, ống nixie sẽ hiển thị số phút còn lại; khi chương trình kết thúc, số “0” sẽ
được hiển thị.
Trong trường hợp xảy ra bất thường, biểu tượng bất thường sẽ được hiển thị.
Trong quá trình máy giặt chạy, đèn báo thời gian còn lại sẽ sáng; khi máy giặt tạm dừng, đèn báo
thời gian còn lại sẽ nhấp nháy.

Chương Trình và Tùy Chọn



Chương trình giặt

 Thời gian giặt và vắt được thiết kế theo chương trình nhất định.
Như được hiển thị bằng đèn trên màn hình:

 (Đèn nhấp nháy) cho biết quá trình hiện tại.
 ( Mã Lỗi + Cảnh báo bằng âm thanh): cho biết thao tác không thành công do có lỗi. 
 Phương pháp về chương trình thử nghiệm tiêu thụ năng lượng:
Đồ cotton 8 mức nước.

16

17 2 8

4 1 4

17 2 8

16 3 8

12 2 4

17 3 8

14 2 8

14 2 8

0 0 9

18 1 5

Sử dụng cho quần áo 
bằng lụa và mỏng, nhẹ.

Sử dụng để giặt đồ cotton.



Xử lý sau khi giặt

Nếu buồng giặt bị bẩn, hãy lau bằng vải 
mềm ẩm.

Không rửa trực tiếp bằng nước.
Lau bằng chất tẩy rửa trung tính.
Không lau bằng chất pha loãng, xăng, 
cồn, v.v.

Bộ lọc có thể bị tắc bởi các vật lạ và ảnh 
hưởng đến cửa nạp nước. Vui lòng vệ sinh 
bộ lọc thường xuyên bằng bàn chải.

Sử dụng bộ lọc trong khi giặt để thu gom chỉ thừa và cặn len.
Làm sạch ngay sau mỗi lần sử dụng như sau:
1. Nhấn chốt xuống để kéo nắp bộ lọc ra

3. Vệ sinh nắp

Chốt

Chốt

Tách

Nắp bộ lọc

2. Tháo nắp

 Có thể thay bộ lọc khi bị mòn.

Chèn chốt dưới trên vỏ vào tấm lọc.
 Nhấn vỏ vào cho đến khi nghe thấy tiếng "tách".

4. Lắp lại nắp

Nhấn lưới vào phần nhô ra trên vỏ từ 
lỗ vuông, sau đó căn chỉnh các chốt 
ở bên trái và bên phải.

1. Đóng vòi nước sau khi giặt. (Nếu cần, có thể ngắt kết nối ống nạp khỏi vòi
sau khi đảm bảo rằng vòi đã được đóng đúng cách).

2. Đảm bảo nước được xả hết khỏi máy sau mỗi lần sử dụng.
3. Đảm bảo rút phích cắm điện trước khi bảo trì.
4. Treo dây điện và ống xả lên.
5. Lau sạch những giọt nước trên bề mặt máy giặt và bên trong lồng giặt. Mở

nắp trên một lúc (khoảng 1 giờ), sau đó đóng nắp trên lại.
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